
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 100, ngõ 26, phố Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

07/10/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NIRAN GLOBAL

0107590030

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

2. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
Các hoạt động gieo trồng rau các loại: 
- Trồng các loại rau lấy lá như: rau cải, bắp cải, rau muống, 
súp lơ, cây bông cải xanh, rau diếp, măng tây, rau cúc, rau cần 
ta, rau cần tây và các loại rau lấy lá khác; 
- Trồng các loại rau lấy quả như: dưa hấu, dưa chuột, bí xanh, 
bí ngô, cà chua, cây cà, cây ớt, các loại dưa và rau có quả khác; 

- Trồng các loại rau lấy củ, cả rễ, hoặc lấy thân như: su hào, cà 
rốt, khoai tây, cây củ cải, cây hành, cây tỏi ta, cây tỏi tây, cây 
mùi, cây hẹ và cây lấy rễ, củ hoặc thân khác; 
- Trồng cây củ cải đường; 
- Trồng các loại nấm hoặc thu nhặt nấm hương, nấm trứng.

0118

3. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

4. Hoạt động dịch vụ trồng trọt
- Xử lý cây trồng; 
- Phun thuốc bảo vệ thực vât, phòng chống sâu bệnh cho cây 
trồng, kích thích tăng trưởng, bảo hiểm cây trồng; 
- Cắt, xén, tỉa cây lâu năm; 
- Làm đất, gieo, cấy, sạ, thu hoạch; 
- Kiểm soát loài sinh vật gây hại trên giống cây trồng; 
- Kiểm tra hạt giống, cây giống; 
- Cho thuê máy nông nghiệp có cả người điều khiển; 
- Hoạt động tưới, tiêu nước phục vụ trồng trọt. 

0161

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
THỰC PHẨM NIRAN GLOBAL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NIRAN GLOBAL FOOD TECHNOLOGY 
APPLICATIONS JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: NIRAN GLOBAL.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

6. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chế biến và đóng hộp thịt

1010

7. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

8. Chế biến và bảo quản rau quả
Chế biến thực phẩm chủ yếu là rau quả đóng hộp
Bảo quản rau, quả, hạt bằng phương pháp đóng hộp

1030

9. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

10. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

11. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

12. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn ; 
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo

1079(Chính)

13. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

14. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
-  Sản xuất đồ uống có cồn được chưng cất hoặc pha chế các 
loại rượu mạnh : rượu whisky,  rượu gin, rượu mùi, đồ uống 
hỗn hợp... 
- Pha chế các loại rượu mạnh đã chưng  

1101

15. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

16. Dịch vụ liên quan đến in 1812

17. Sao chép bản ghi các loại 1820

18. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

19. Bán buôn tổng hợp 4690

20. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

21. Dịch vụ ăn uống khác 5629

22. Đại lý, môi giới, đấu giá
Đại lý

4610

23. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

24. Bán buôn thực phẩm 4632

25. Bán buôn đồ uống 4633

26. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

27. Dịch vụ đóng gói 8292

28. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

29. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

30. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730
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1.680.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VŨ VĂN HÀ Số 100 ngõ 26 
phố Tư Đình, 
Phường Long 
Biên, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

84.000 840.000.000 50,000

Tổng số 84.000 840.000.000 50,000

0380720006
80

2 NGUYỄN 
VĂN ANH

Số 100, ngõ 26 
phố Tư Đình, 
Phường Long 
Biên, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

33.600 336.000.000 20,000

Tổng số 33.600 336.000.000 20,000

013640957

3 VŨ HÙNG 
PHONG

Số 100 ngõ 26 
phố Tư Đình, 
Phường Ngọc 
Thuỵ, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.400 504.000.000 30,000

Tổng số 50.400 504.000.000 30,000

013362185

31. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật ) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013362185
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 100 ngõ 26 phố Tư Đình, Phường Ngọc Thuỵ, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 100 ngõ 26 phố Tư Đình, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ HÙNG PHONG Nam

05/05/1996 Kinh Việt Nam

23/10/2010 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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